CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên môn học: LẬP TRÌNH IOT		
Mã môn học: MHTT.C1.600
Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ;	Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập:  0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau môn học Tin học cơ sở, Lập trình cơ bản, Kiến trúc máy tính.
· Tính chất: Môn học giúp sinh viên nắm vững kiến thức về các hệ thống Iot, trang bị các kiến thức cơ bản về điện tử, bộ vi xử lý và cách thiết kế các dự án Iot.
II. Mục tiêu môn học:
· Kiến thức: Sau khi học xong sinh viên đạt được những kiến thức sau:
	+ Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm, các kiến thức lập trình về hệ thống Iot.
	+ Môn học cung cấp cho sinh viên tiếp cận về các vấn đề công nghệ mới nhất, thực hành trên các thiết bị hiện đại. Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cơ bản để có khả năng tự tìm hiểu khi tiếp xúc với các khái niệm mới và các công nghệ mới xung quanh hệ thống Iot.
	+ Môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cần thiết để phát triển các hệ thống Iot từ cơ bản đến nâng cao và ứng dụng vào thực tế.
· Kỹ năng:
+ 	Vận dụng được các kiến thức về lập trình để xây dựng các hệ thống Iot.
+	Vận dụng thiết kế và xây dựng các hệ thống Iot từ cơ bản đến phức tạp.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Biết tư duy suy nghĩ vận dụng phương pháp lập trình để xây dựng các hệ thống Iot phù hợp với yêu cầu thực tế.
+ Có khả năng tư duy, tự học, tìm hiểu và sáng tạo, đồng thời tích lũy kinh nghiệm các kiến thức của môn học này. 
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Giới thiệu về Iot
	2
	2
	
	

	
	1.1. Khái niệm IoT
1.2. Kiến trúc và cơ sở hạ tầng của mạng IoT
1.3. Các giao thức truyền thông phổ biến trong IoT
1.4. Những ứng dụng thực tế
	0.5
0.5

0.5

0.5
	0.5
0.5

0.5

0.5
	
	

	2
	Chương 2: Phần cứng trong hệ thống Iot 
	8
	8
	 
	

	
	2.1. Các phần tử điện tử 
2.2. Board Arduino UNO
2.3. Board ESP8266
2.4. Các loại cảm biến thông dụng
2.5. Thiết kế và chế tạo một mạch đơn giản kết nối với cảm biến
	1
2
1
2
2
	1
2
1
2
2
	 
 
	 
 

	3
	Chương 3: Lập trình IoT
	7
	6
	 
	1

	
	3.1. Lập trình trong Arduino IDE
3.2. Lập trình ứng dụng đơn giản điều khiển Led đơn
[bookmark: _GoBack]3.3. Lập trình ứng dụng đơn giản nhận tín hiệu từ cảm biến
	2
2

3
	2
2

2
	 
 
	


1

	4
	Chương 4: Kết nối và truyền dữ liệu
	6
	6
	
	

	
	4.1. Kết nối và điều khiển mạch đơn giản thông qua Wi-Fi
4.2. Truyền dữ liệu sử dụng giao thức MQTT
4.3. Tương tác với Firebase Realtime Database
	2

2

2
	2

2

2
	
	

	5
	Chương 5: Ứng dụng di động và điều khiển từ xa
	7
	6
	 
	 1

	
	5.1. Phát triển ứng dụng di động đơn giản để hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT
5.2. Phát triển ứng dụng di động đơn giản điều khiển các thiết bị IoT từ xa 
5.3. Quản lý và giám sát các thiết bị IoT từ xa
	2


2

3
	2


2

2
	
	




1

	Tổng cộng
	30
	28
	
	2


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Giới thiệu về Iot 				Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được khái niệm về các hệ thống Iot. 
- Nhắm bắt được các xu hướng phát triển các hệ thống Iot ngày nay.
2. Nội dung chương:
		1.1. Khái niệm IoT
1.2. Kiến trúc và cơ sở hạ tầng của mạng IoT
1.3. Các giao thức truyền thông phổ biến trong IoT
1.4. Những ứng dụng thực tế
Chương 2: Phần cứng trong hệ thống Iot  				Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu và phân biệt được các thành phần cấu tạo hệ thống Iot. 
- Nắm được cách thức hoạt động của các thiết bị điện tử trong hệ thống Iot.
2. Nội dung chương:
2.1. Các phần tử điện tử 
2.2. Board Arduino UNO
2.3. Board ESP8266
2.4. Các loại cảm biến thông dụng
2.5. Thiết kế và chế tạo một mạch đơn giản kết nối với cảm biến
Chương 3: Lập trình Iot				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được cách lập trình trong Arduino IDE
- Lập trình được các ứng dụng đơn giản
2. Nội dung chương:
3.1. Lập trình trong Arduino IDE
3.2. Lập trình ứng dụng đơn giản điều khiển Led đơn
3.3. Lập trình ứng dụng đơn giản nhận tín hiệu từ cảm biến
Chương 4: Kết nối và truyền dữ liệu				Thời gian: 6 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được cách truyền dữ liệu trong môi trường mạng
- Lập trình truyền dữ liệu đơn giản
2. Nội dung chương:
4.1. Kết nối và điều khiển mạch đơn giản thông qua Wi-Fi
4.2. Truyền dữ liệu sử dụng giao thức MQTT
4.3. Tương tác với Firebase Realtime Database
Chương 5: Ứng dụng di động và điều khiển từ xa				Thời gian: 7 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong SV:
- Hiểu được cách truyền, nhận dữ liệu 2 chiều từ thiết bị di động đến thiết bị IoT
- Lập trình hiển thị và điều khiển đơn giản thông qua ứng dụng di động
2. Nội dung chương:
5.1. Phát triển ứng dụng di động đơn giản để hiển thị dữ liệu từ các thiết bị IoT
5.2. Phát triển ứng dụng di động đơn giản điều khiển các thiết bị IoT từ xa 
5.3. Quản lý và giám sát các thiết bị IoT từ xa
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Arduino, Proteus, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
+ 	Trình bày và xây dựng được các ứng dụng Iot.
+	Nhận biết, so sánh và triển khai được các ứng dụng Iot.
· Kỹ năng:
+   Xây dựng và lập trình được các ứng dụng Iot.
+	Sử dụng được các kiến thức về lập trình Iot để tạo ra các ứng dụng điều khiển, giám sát dùng thiết bị di động.
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Rèn luyện tinh thần tự giác, tính cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng nghề ngành Lập trình máy tính.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
+ Sử dụng các công cụ mô phỏng để mô phỏng cho sinh viên cách xây dựng và cài đặt một ứng dụng Iot chạy trên một hệ thống cụ thể.
+ Cho ví dụ và mô phỏng cách tạo ra một ứng dụng Iot theo một hệ thống cụ thể nào đó, giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Iot trên thực tế.
· Đối với người học:	
+ Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Kiến thức về các kỹ thuật của hệ thống Iot và ngôn ngữ lập trình C áp dụng trên hệ thống Iot.
- Cách sử dụng ngôn ngữ lập trình C để xây dựng các ứng dụng Iot
- Cách thức sử dụng Arduino IDE để lập trình và Proteus để mô phỏng các ứng dụng Iot.
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Giáo trình Lập trình Iot – Khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. HCM.
[2] Internet of Things: A Beginner's Guide by Prashant Pandey. 
[3] Programming Internet of Things with Arduino by Massimo Banzi and Michael Margolis
[4] The Internet of Things: A Technical Overview by Michael T. Smith
[5] IoT: A Systems Approach by Richard E. Ladner
[6] IoT: Architectures, Protocols and Applications by Mario Gerla, Giuseppe Neglia, and Michele Zorzi
5. Ghi chú và giải thích (nếu có): không
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2024
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